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Thời gian: 60 phút 

I. Phần trắc nghiệm: 15 câu (5 điểm) 

Câu 1: Cho phản ứng:  SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Trong phản ứng này, clo đóng vai trò là 

A  Chất oxi hóa.     B. Chất khử.    

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất  khử.  D. Không phải chất oxi hóa, cũng không phải chất khử. 

Câu 2: Chất nào sau đây đã bị cấm sử dụng vì làm ảnh hưởng xấu đến môi trường (gây thủng tầng ozon)? 

A. NaI.   B. O3.    C. teflon.  D. CFC (freon). 

Câu 3: Cho các phản ứng hoá học sau đây: 

 Cl2 + X → Y                             dd Y + Fe → Z + H2 

 Z + Cl2 → T                              T + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: 

A. H2, HCl, FeCl2, FeCl3. B. H2O, HClO, FeCl2, FeCl3. 

C. H2, HCl, FeCl2, Cl2. D. H2O, HCl, FeCl2, Cl2. 

Câu 4: Cho các phản ứng sau: 

4HCl + PbO2  →  PbCl2  + Cl2  + 2H2O. 

HCl   + NH4HCO3 →  NH4Cl + CO2  + H2O. 

2HCl + 2HNO3 →  2NO2  + Cl2  + 2H2O. 

2HCl + Zn  →  ZnCl2  + H2. 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 5: Chất có thể dùng để làm khô khí Clo
 
ẩm là: 

A. dung dịch H2SO4
 
đậm đặc. B. NaSO3 khan. 

C. dung dịch NaOH đặc. D. CaO. 

Câu 6: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết 

tích của chất khử trùng, chính là clo. Khả năng diệt khuẩn, khử trùng nước của clo là do: 

A. Clo độc nên có tính khử trùng.                                   

B. Clo có tính oxi hóa mạnh.  

C. Clo tác dụng với nước tạo ra HClO là chất có tính oxi hóa mạnh.    

D. Clo tác dụng với nước tạo ra HCl là chất có tính khử mạnh.  

Câu 7: Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: 

A. chất khử.  B. chất oxi hóa.  C. môi trường.  D. tất cả đều đúng. 

Câu 8: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào khi tác dụng với clo hoặc axit clohidric đều cho cùng một 

loại muối? 

A. Cu.   B. Fe.   C. Zn.    D. Ag  

Câu 9: Chất nào sau đây được ứng dụng để tráng phim ảnh? 

A. NaBr.  B. AgCl.  C. AgBr.   D. HBr. 

Câu 10: Để phân biệt dung dịch KI và dung dịch KCl, các bạn học sinh chọn lần lượt các loại thuốc thử sau 

- Bạn X chọn giấy quỳ tím. 

- Bạn Y chọn dung dịch AgNO3. 

- Bạn Z chọn nước clo và hồ tinh bột. 

- Bạn T chọn nước brom và hồ tinh bột. 



Hỏi có bao nhiêu bạn chọn thuốc thử đúng? 

A. 1.   B. 3.   C. 2.    D. 4. 

Câu 11: Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với axit clohidric? 

A. Fe2O3, KMnO4, Cu, Fe, AgNO3.   B. Fe2O3, KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3. 

C. Fe, CuO, H2SO4, Ag, Mg(OH)2.   D. KMnO4, Cu, Fe, H2SO4, Mg(OH)2. 

Câu 12: Clorua vôi 

A. là muối tạo bởi một kim loại kết hợp với một gốc axit.   

B. là muối tạo bởi một kim loại kết hợp với hai gốc axit. 

C. là muối tạo bởi hai kim loại kết hợp với một gốc axit.   

D. không phải là muối. 

Câu 13: Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. Trong phản ứng này, nguyên tố clo 

A. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.   B. chỉ bị oxi hóa. 

C.  chỉ bị khử.      D. không bị oxi hóa, không bị khử. 

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 0,6 gam kim loại R vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch 

tăng thêm 0,55 gam. Kim loại R là: 

A. Ca.    B. Fe.   C. Al.   D. Mg. 

Câu 15: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung 

dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là:  

A. Ca và Sr.   B. Sr và Ba.  C. Mg và Ca.  D. Be và Mg. 

II. Phần tự luận: (5 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ các điều kiện phản ứng nếu có): 

MnO2 
(1)⎯⎯→Cl2 

(2)⎯⎯→  KClO3 
(3)⎯⎯→  KCl 

(4)⎯⎯→  Cl2 
(5)⎯⎯→  HCl 

(6)⎯⎯→  FeCl3  

Câu 2: (0,75 điểm) Sắp xếp các nguyên tố Clo, Iot, Brom theo chiều tính oxi hóa giảm dần; chứng minh bằng 

các PTHH. 

Câu 3: (2,75 điểm) Cho 1,12 lít H2 tác dụng với 0,896 lít Cl2 thu được hỗn hợp khí X. Sục X qua dung 

dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa trắng. Các thể tích khí cho ở điều kiện tiêu chuẩn, hiệu suất các phản 

ứng là 100%. 

a. Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp X. 

b. Tính giá trị của m. 

c. Bằng phương pháp hóa học nào có thể: 

- Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua? 

- Thu được khí clo khô và sạch khi có lẫn hiđro clorua và hơi nước? 

 

Cho: H=1; Cl=35,5; Ag=108; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 87; Ba = 137. 


